
Hoạt

động

TUẦN 1

Từ : 29/12-2/1

Rau bé thích

Nguyễn Quỳnh Nga

TUẦN 2

Từ :5/1- 9/1

Cây bắp cải

Nguyễn Thị Phương Mai

TUẦN 4

Từ : 12/1- 16/1

Quả bé thích ăn

Đỗ Thị Thu Huyền

TUẦN 3

Từ : 19/1-23/1

Vườn hoa của bé

Nguyễn Quỳnh Nga

TUẦN 2

Từ : 26/1-30/1 

Các loại hoa bé yêu

Nguyễn Thị Phương Mai

Mục tiêu đánh giá

T2

Dạy hát: “Cây bắp cải”

TC: Tiếng kêu ở đâu

GDAN

NDC: Dạy VĐ: “Cây bắp cải”

NDKH: Nghe hát:

Em yêu cây xanh(MT 6)

GDAN

NDC: Dạy hát: “Quả”

NDKH: TC:

Hãy lắng nghe

GDAN

NDC: Dạy hát: “Hái hoa”

NDKH: TCÂN:

Đoán tên bạn hát

GDAN

NDC:  Nghe hát: “Màu hoa”

NDKH : TCAN: Nhỏ và to

4a,6, 19, 26, 27, 41 

T3

NB

Nhận biết rau ngót

KN: Tuốt lá rau ngót

NB

Nhận biết bắp cải

(LQVT: Trang 10)

NB

Nhận biết quả cam

( KN: Pha nước cam)

(LQVT: Trang 11)

NB

Nhận biết hoa hồng

NB

Nhận biết

hoa cúc

(MT 19)

T4

VĐ

VĐCB: Đi theo đường ngoằn

nghoèo

TCVĐ:Kéo cưa lửa xẻ

VĐ

VĐCB: Bò chui qua ống

TCVD: Chuyển lương thực giúp chú

VĐ

VĐCB:

Đứng co một chân

TCVĐ: Chơi với dải lụa

VĐ

VĐCB: Tung bắt bóng cùng cô

khoảng cách 1m (MT 4a)

TC: Đuổi bắt bóng

VĐ

VĐCB: Đi trong đường hẹp có bê vật

trên tay

TC ; Những quả bóng vui nhộn

T5

LQVH

Nghỉ Tết dương lịch
LQVH

Thơ: Bắp cải xanh

LQVH

Thơ: Quả thị(MT 26)

LQVH

Thơ: Hoa nở

LQVH

Truyện: Quả thị

( Đa số trẻ chưa biết)(MT 27)

T6
TH

Tô màu quả cà chua

TH

Tô màu lá cây

TH

Nặn quả cam
TH

Dán lá vàng 

TH

In ngón tạo thành tay cánh hoa
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